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                       Bản án số: 19/2025/HS – ST 

                       Ngày: 05 – 11 – 2025 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N  HU V C   –  H NH HÒA  T NH  H NH HÒA  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long.         

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông D  n    n   n v     V  T   T     

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn Quốc Trí – T   ký Tòa án  

         -   i di n  i n ki m sát nhân dân khu v c   –  hánh Hòa  t nh  hánh 

Hòa tham gia phiên tòa: Bà Trần T   N ọc H – Kiểm sát viên  

N  y 05 t án  11 n m 2025  t i Tr  s  Tòa án n  n   n k u v c 6 – K án  Hòa  

t n  K án  Hòa   t    c n  k ai v  án   n  s  s  t  m t    ý số: 13/2025/HSST 

ngày 01 t án  10 n m 2025 t eo Quyết đ n  đ a v  án ra   t    số: 

19/2025/Q XXST – HS n  y 22 t án  10 n m 2025  đối với    cáo: 

Họ v  tên: Nguyễn Thị Hồng L  sin  n  y 10/7/1986 t i K án  Hòa  Hộ k  u 

t  ờn  trú: số F đ ờn  C  k u p ố C  p  ờn  P  t n  K án  Hòa. C ỗ    iện nay: 

tổ   n p ố D  p  ờn  P  t n  K án  Hòa  N  ề n  iệp: K  n ; Tr n  độ v n  óa: 

01/12; D n tộc: Kin ; Giới tín : Nữ; T n  iáo: K  n ; Quốc t c : Việt Nam  Con 

ông: N uyễn V n N (đã c ết) v     N uyễn T   G (đã c ết)  C ồn : K  n   Con 

ruột 03 n  ời   ớn n ất sin  n m 2003  n ỏ n ất sin  n m 2025  Tiền s : Không.  

Tiền án:  

- Ngày 07/8/2013     T ND  uyện Nin  S n    p  t 09 t áng tù về tội trộm cắp 

tài sản   

- N  y 21/8/2013     T ND t àn  p ố P an Ran  – Tháp Chàm    p  t 12 t áng 

tù về tội trộm cắp tài sản   

- Ngày 08/11/2013     T ND t àn  p ố P an Rang – Tháp Chàm    p  t 09 t áng 

tù về tội trộm cắp tài sản  Tổn   ợp  ìn  p  t 09 t áng tù của  ản án số 

26/2013/HSST ngày 07/8/2013 và 12 tháng tù  của  ản án số 67/2013/HSST n ày 

21/8/2013   uộc L p ải c ấp  ành hìn  p  t c un   à 30 tháng tù.  

- Ngày 17/4/2014     T ND  uyện Nin  S n    p  t 12 t án  tù về tội trộm cắp 

tài sản  Tổn   ợp  ìn  p  t 30 t áng tù của  ản án số 100/2013/HSST n ày 

08/11/2013   uộc L p ải c ấp  ành hìn  p  t c un   à 42 tháng tù. Ngày 

12/4/2018, L c ấp  ành xong hìn  p  t tù.  

- Ngày 27/11/2018     T ND t àn  p ố P an Ran  – Tháp Chàm    p  t 09 t áng 

tù về tội trộm cắp tài sản   

- Ngày 15/01/2019     T ND t àn  p ố P an Ran  – T    p  t 02 n m tù về tội 

trộm cắp tài sản  Tổn   ợp  ìn  p  t của  ản án số 114/2018/HSST n ày 

27/11/2018   uộc L p ải c ấp  ành chìn  p  t c un   à 02 n m 09 t án  tù   

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HU V C   –  H NH HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Ngày 27/8/2019     T ND  uyện Nin  P  ớc    p  t 06 t áng tù về tội trộm cắp 

tài sản  Tổn   ợp  ìn  p  t của  ản án số 02/2019/HSST n ày 15/01/2019   uộc L 

p ải c ấp  ành hìn  p  t c un   à 03 n m 03 t án  tù  N  y 19/01/2022  L c ấp 

hành xong hìn  p  t tù.  

- Ngày 16/9/2022     T ND t àn  p ố P an Ran  – T    p  t 02 n m tù về tội 
trộm cắp t i sản  N  y 20/4/2024  L c ấp  ành xong hìn  p  t tù.  

- N  y 17/3/2025     Tòa án n  n   n t  n  p ố P an Ran  - T  t n  Nin  T uận 

   p  t 30 t án  tù  iam về tội Trộm cắp t i sản  

- N  y 17/6/2025     Tòa án n  n   n  uyện Nin  P  ớc  t n  Nin  T uận    p  t 

04 n m tù về tội trộm cắp t i sản   

- Ngày 08/8/2025, b  Tòa án n  n   n k u v c 5  t n  K án  Hòa    p  t 03 n m 

03 t án  tù về tội Trộm cắp t i sản  Tổn   ợp   n  p  t 06 n m 06 t án  tù của 

Bản án số 52/2025/HS-ST n  y 17/6/2025 của Tòa án n  n   n  uyện Nin  P  ớc 

với   n  p  t tù của  ản án n y  Buộc L p ải c ấp   n    n  p  t c un     09 n m 

09 tháng tù. 

B  cáo  iện đan  đ ợc áp   n   iện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú  Có m t t i p iên 

tòa. 

*    h i: 

Ông V  V n   – sin  n m 1966 (vắn  m t  có đ n yêu cầu   t    vắn  m t)    

N i c  trú: thôn B - xã T - t n  K án  Hòa. 

* Người làm chứng: 

Ông V u V n L1 – sin  n m 1963 (vắn  m t)   

N i c  trú: k u p ố   - p  ờn  P - t n  K án  Hòa. 
 
 

NỘI  UNG VỤ  N: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên N uyễn T   Hồn  L nảy sin  ý đ n  đi trộm cắp 

t i sản  V o k oản  12  iờ 00 n  y 16/7/2025  N uyễn T   Hồn  L, sin  n m 

1986 trú khu phố C  p  ờng P, t nh Khánh Hòa điều khiển xe mô tô biển số 85R1-

9565, lo i Dream, màu nâu của anh V u V n L1  sin  n m 1963 trú khu phố A, 

p  ờng P đến đ a bàn xã T t m n   n  ời   n s     để đột nhập trộm cắp tài sản. 

K i đi ngang qua nhà ông V  V n    sin  n m 1966 trú thôn B, xã T, L thấy c a 

nhà ông   k  n  đón   L dừn   e  ên đ ờn  đi  ộ vào nhà từ c a chính (lúc này 

ông   đan  n ủ tron  n  )  Lĩn  quan sát  un  quan  tron  n   t ấy 01 ví da màu 

nâu - đỏ để trong 01 túi quần dài màu xám (quần treo trên lan can cầu thang trong 

nhà) nên L dùng tay phải lấy ví rồi bỏ vào túi áo khoác của L rồi đi ra điều khiển 

xe mô tô về nhà   P. Khi về đến nhà, L m  ví đã trộm của ông   thấy bên trong có 

tổng cộn  5 300 000đ (N m triệu  a tr m n  n đồng). 

 ến khoảng 15 giờ 00 cùng ngày, phát hiện tài sản (tiền) của mình b  mất, ông   

đến Công an xã T trình báo s  việc  C  quan CS T đã tiến hành xác minh và làm 

việc. Kết quả Nguyễn Th  Hồng L đã t  n  k  n khai báo về hành vi ph m tội của 

mình 
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Vật c ứn  của v  án    số tiền 5 300 000 đồn   N uyễn T   Hồn  L đã  iao nộp 

c o C  quan điều tra. 

- ối với c iếc ví  a m  L đã trộm cắp của  n    t i C n  v n số 1542/H  GTS 

n  y 12/8/2025 của Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố t n    n  s  t n  K án  

Hòa n ận t ấy k  n  có c  s   ác đ n  t n  tr n  kỹ t uận  c ất   ợn  còn   i của 

t i sản t i t ời điểm yêu cầu đ n   iá để p  c v  c o việc  ác đ n   iá tr  của t i 

sản t eo quy đ n   Số tiền 5 300 000 đồn  v  c iếc ví  a  iện C  quan điều tra đã 

trả   i c o an  V  V n  , anh   k  n  có yêu cầu    k ác  

- ối với c iếc  e m  t    iển số 85R1 – 9565   o i Dream m  L  ùn  để t  c  iện 

hành vi trộm cắp; quá tr n  điều tra  ác min  đ ợc s   ữu của an  V u V n L1, 

sin  n m 1963 trú t i k u p ố    p  ờn  P  t n  K án  Hòa. Anh L1 cho L m ợn 

v  k  n   iết L  ùn  c iếc  e trên t  c  iện   n  vi p  m tội  V  vậy  C  quan 

điều tra trả   i c o an  L1    có c n cứ p áp  uật   

C  quan điều tra đã t u t ập v  đ a v o  ồ s  v  án 01 đĩa CD có c ứa vi eo   i 

  i   n  ản  v  trộm cắp t i sản m   ĩn  đã t  c  iện  

Tron  quá tr n  điều tra v  t i p iên tòa     cáo đã k ai n ận   n  vi p  m tội n   

đã nêu trên   

T i p iên tòa  đ i  iện Viện kiểm sát n  n   n k u v c 6 v n  iữ n uyên quan 

điểm truy tố    cáo về tội  an   điều  uật áp   n  n   nội  un   ản cáo tr n  số: 

11/CT-VKSKV6 n  y 22/9/2025 của Viện kiểm sát n  n   n k u v c 6 v  đề n    

Hội đồn    t    tuyên  ố    cáo N uyễn T   Hồn  L p  m tội “Trộm cắp tài 

sản”  Áp   n  điểm   k oản 2  iều 173  điểm    s k oản 1  iều 51;  iều 38 của 

Bộ  uật   n  s : X  p  t    cáo L từ 36 t án  đến 42 t án  tù  Buộc    cáo p ải 

c ấp   n    n  p  t 09 n m 09 t án  tù của Bản án số 17/HS – ST ngày 

08/8/2025  của Tòa án n  n   n Tòa án n  n   n k u v c 5  t n  K án  Hòa về tội 

Trộm cắp t i sản v  tổn   ợp   n  p  t t eo quy đ n  t i  iều 56 Bộ  uật   n  s  

với  ản án n y  Kiến n    Tòa án n  n   n t n  K án  Hòa  ủy p ần tổn   ợp 

  n  p  t của Tòa án n  n   n k u v c 7 – K án  Hòa t i  ản án số 11/2025/HS-

ST n  y 30/8/2025 tron  việc tổn   ợp  ản án số 47/2025/HS – ST ngày 

17/3/2025 của Tòa án n  n   n T  n  p ố P an Ran  – T  t n  Nin  T uận (nay 

   Tòa án n  n   n K u v c 5 – K án  Hòa) v  đã đ ợc Tòa án n  n   n  uyện 

Nin  P  ớc  t n  Nin  T uận tổn   ợp t i  ản án số 52/2025/HS-ST ngày 

17/6/2025. 

B  cáo k  n  tran   uận    t êm  

B  cáo nói  ời sau cùn :    cáo nhận biết hành vi ph m tội của b  cáo là sai và 

mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình ph t cho b  cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

 1   Về   n  vi  quyết đ n  tố t n  của C  quan điều tra   iều tra viên  Viện kiểm 

sát n  n   n K u v c 6 – K án  Hòa  Kiểm sát viên tron  quá tr n  điều tra  truy 

tố đã t  c  iện đún  về t  m quyền  tr n  t   t ủ t c quy đ n  của Bộ  uật tố t n  

  n  s   Quá tr n  điều tra v  t i p iên tòa    cáo k  n  có ý kiến  o c k iếu n i 



4 
 

về   n  vi  quyết đ n  của C  quan tiến   n  tố t n   n  ời tiến   n  tố t n   Do 

đó  các   n  vi  quyết đ n  tố t n  của C  quan tiến   n  tố t n   n  ời tiến   n  

tố t n  đã t  c  iện đều  ợp p áp  

 1 1   Về s  vắn  m t của n ữn  n  ời t am  ia tố t n :  

T i p iên tòa  vắn  m t      i  n  V  V n   có đ n  in   t    vắn  m t  X t t ấy 

s  vắn  m t của      i trên k  n  ản     n  đến việc   t    s  t  m nên c n cứ 

v o  iều 293 Bộ  uật tố t n    n  s   Hội đồn    t    v n tiến   n    t    v  án  

 2   Về   n  vi p  m tội    cáo: T i p iên tòa     cáo k ai n ận to n  ộ   n  vi 

p  m tội của m n    ời k ai n ận của    cáo p ù  ợp với  ời k ai của      i  p ù 

 ợp  iên  ản t m  iữ đồ vật v  các t i  iệu  c ứn  cứ đ ợc t u t ập t i  ồ s  v  án  

đủ c  s  kết  uận: Do cần tiền tiêu   i cá n  n nên v o k oản  12  iờ n  y 

16/7/2025 trên đ a   n t  n B r u   ã T  t n  K án  Hòa), N uyễn T   Hồn  L đã 

  n  út t  c  iện trộm cắp t i sản  trộm của  n  V  V n   01 c iếc ví  a   ên tron  

có số tiền 5 300 000 đồn    

B  cáo đã tái p  m n uy  iểm  c  a đ ợc  óa án tíc    i tiếp t c p  m tội cố ý nên 

 ần p  m tội n y của    cáo L t uộc tr ờn   ợp tái p  m n uy  iểm  V  vậy  Viện 

kiểm sát n  n   n K u v c 6 – K án  Hòa truy tố    cáo về tội “Trộm cắp t i sản” 

t eo điểm   k oản 2  iều 173 của Bộ  uật H n  s     có c n cứ  đún  p áp  uật  

 3  H n  vi của    cáo    n uy  iểm c o  ã  ội  k  n  n ữn  tr c tiếp   m   i đến 

quyền s   ữu t i sản của n  ời k ác m  còn   y ản     n   ấu đến t n    n  trật 

t  tr  an t i đ a p   n   nên cần     ý n  iêm min  tr ớc p áp  uật để  iáo   c  

r n đe v  p òn  n ừa c un   

 4   X t n  n t  n  t n  tiết t n  n n    iảm n ẹ    cáo: B  cáo có n  n t  n  ấu  

có n iều tiền án  T n  tiết t n  n n : k  n   Về t n  tiết  iảm n ẹ     cáo đ ợc áp 

  n  các t n  tiết  iảm n ẹ n    p  m tội   y t iệt   i k  n   ớn  t  n  k  n k ai 

 áo  n  ời      i  in  iảm n ẹ   n  p  t; các t n  tiết  iảm n ẹ n y đ ợc quy đ n  

t i điểm    s k oản 1  k oản 2  iều 51 của Bộ  uật   n  s   

 5   Về tổn   ợp   n  p  t: Áp   n   iều 56 của Bộ  uật   n  s   Tổn   ợp   n  

p  t 06 n m 06 t án  tù của Bản án số 52/2025/HS-ST n  y 17/6/2025 của Tòa án 

n  n   n  uyện Nin  P  ớc  t n  Nin  T uận v    n  p  t 03 n m 03 t áng tù của 

Bản án số 17/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của Tòa án n  n   n k u v c 5 – 

Khánh Hòa (hình ph t tù của bản án số 52/2025/HS – ST ngày 17/6/2025 và bản 

án số 17/2025/HS - ST ngày 08/8/2025 nêu trên đã được tổng hợp hình ph t chung 

là 09 năm 09 tháng tù t i  ản án số 17/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của Tòa án 

nhân dân k u v c 5 – Khánh Hòa) với   n  p  t tù của  ản án n y  

Kiến n    Tòa án n  n   n t n  K án  Hòa tổn   ợp   n  p  t của n iều  ản án 

t eo k oản 3  iều 56 Bộ  uật   n  s   t eo   ớn   ủy p ần tổn   ợp   n  p  t 

của Tòa án n  n   n k u v c 7 – K án  Hòa    p  t    cáo N uyễn T   Hồn  L 

03 n m 06 t án  tù t i  ản án số 11/2025/HS-ST n  y 30/8/2025 v  tổn   ợp 30 

t án  tù t i  ản án số 47/2025/HS – ST n  y 17/3/2025 của Tòa án n  n   n 

T  n  p ố P an Ran  – T  t n  Nin  T uận (nay là Tòa án n  n   n K u v c 5 – 

K án  Hòa) n  n  đã đ ợc Tòa án n  n   n  uyện Nin  P  ớc  t n  Nin  T uận 

tổn   ợp 30 t án  tù t i  ản án số 47/2025/HS – ST n  y 17/3/2025 của Tòa án 

n  n   n T  n  p ố P an Ran  – T  t n  Nin  T uận (nay là Tòa án nhân dân Khu 
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v c 5 – K án  Hòa) t i  ản án số 52/2025/HS-ST n  y 17/6/2025 của Tòa án n  n 

  n  uyện Nin  P  ớc  t n  Nin  T uận  

T ời   n c ấp   n    n  p  t tù tín  từ n  y  ắt t i   n  án  

 6   Về trác  n iệm   n s : B  h i ông V  V n   không có yêu cầu gì khác về dân 

s   Do vậy  Hội đồn    t    k  n   em   t  iải quyết  

[7]  Về  iện p  p t  p áp:  

- ối với c iếc ví  a m  L đã trộm cắp của  n    t i C n  v n số 1542/H  GTS 

n  y 12/8/2025 của Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố t n    n  s  t n  K án  

Hòa n ận t ấy k  n  có c  s   ác đ n  t n  tr n  kỹ t uận  c ất   ợn  còn   i của 

t i sản t i t ời điểm yêu cầu đ n   iá để p  c v  c o việc  ác đ n   iá tr  của t i 

sản t eo quy đ n   Số tiền 5 300 000 đồn  v  c iếc ví  a  iện C  quan điều tra đã 

trả   i c o an  V  V n  , anh   k  n  có yêu cầu    k ác    p ù  ợp  

- ối với c iếc  e m  t    iển số 85R1 – 9565   o i Dream m  L  ùn  để t  c  iện 

  n  vi trộm cắp; quá tr n  điều tra  ác min  đ ợc s   ữu của an  V u V n L1, 

sin  n m 1963 trú t i k u p ố    p  ờn  P  t n  K án  Hòa. Anh L1 cho L m ợn 

v  k  n   iết L  ùn  c iếc  e trên t  c  iện   n  vi p  m tội  V  vậy  C  quan 

điều tra trả   i c o an  L1    có c n cứ   

 8   Về đề n    của đ i  iện Viện kiểm sát t i p iên tòa:  

X t đề n    của Kiểm sát viên  về áp   n  điều  uật  tội  an   mức   n  p  t v  

t n  tiết t n  n n    iảm n ẹ  mức   n  p  t cũn  n    iện p áp t  p áp đối với    

cáo có c n cứ  Tuy n iên  mức   n  p  t đối với    cáo sẽ đ ợc Hội đồn    t    

đán   iá k i   ợn    n  để có một  ản án p ù  ợp với tín  c ất  mức độ v    n  vi 

p  m tội của    cáo t eo đún  quy đ n  của p áp  uật. 

 9   Về án p í: B  cáo p ải c  u án p í   n  s  t eo quy đ n  t i k oản 2  iều 136 

Bộ  uật tố t n    n  s  v  điểm a k oản 1  iều 23 N    quyết 

326/2026/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an t  ờn  v  Quốc  ội quy đ n  

về mức t u  miễn   iảm  t u nộp  quản  ý v  s    n  án p í v   ệ p í Tòa án  

 10   Về quyền k án  cáo: B  cáo       i đ ợc quyền k án  cáo t eo quy đ n  của 

p áp  uật  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Về tội  an : Tuyên  ố    cáo Nguyễn Thị Hồng L p  m tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. C n cứ v o: điểm g k oản 2  iều 173; điểm    s k oản 1  k oản 2  iều 51; 

 iều 38 Bộ  uật   n  s   

X  p  t: B  cáo Nguyễn Thị Hồng L 03 (ba) n m tù.  

3. Áp   n : K oản 2  iều 56 của Bộ  uật   n  s   

Tổn   ợp mức   n  p  t 09 (c ín) n m  09 (c ín) t án  tù của Bản án số 

17/2025/HS-ST n  y 08/8/2025 của Tòa án n  n   n k u v c 5 – Khánh Hòa. 

H n  với   n  p  t tù  ản án n y  Buộc    cáo N uyễn T   Hồn  L p ải c ấp   n  

  n  p  t c un     12 (m ời  ai) n m 09 (c ín) t án  tù  

T ời   n c ấp   n    n  p  t tù tín  từ n  y  ắt t i   n  án  
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4. Về án p í: C n cứ k oản 2  iều 136 Bộ  uật tố t n    n  s  v  điểm a k oản 1 

 iều 23 N    quyết 326/2026/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an t  ờn  

v  Quốc  ội quy đ n  về mức t u  miễn   iảm  t u nộp  quản  ý v  s    n  án p í 

v   ệ p í Tòa án  Buộc    cáo N uyễn T   Hồn  L p ải c  u 200 000 đồn  (hai 

trăm nghìn đồng) án p í   n  s  s  t  m  

5. Về quyền k án  cáo: Án    c n  k ai s  t  m có m t    cáo quyền k án  cáo 

Bản án tron  t ời   n 15 n  y  kể từ n  y tuyên án (n  y 05/11/2025)  Riêng các 

     i vắn  m t t i p iên tòa t   t ời   n k án  cáo tín  từ n  y n ận đ ợc  ản án 

 o c đ ợc tốn  đ t  ợp  ệ  

 
Nơi nhận: 
- T ND t n  K án  Hòa; 

- VKSND t n  K án  Hòa; 

- C n  an t n  K án  Hòa; 

- VKSND k u v c 6 – K án  Hòa; 

- T i   n  án   n s  t n  K án  Hòa; 

- UBND n i    cáo c  trú;  

- B  cáo;      i; 

- L u:  ồ s   án v n /                            

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                         

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Vũ Thanh Long  
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